
Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện 6 tháng đầu

năm

So sánh
ước thực hiện với

(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4

A Tổng thu ngân sách huyện 528,363 287,200 54.36% 101.60%

I Thu cân đối NSNN 489,505 248,342 50.73% 103.42%

1 Thu nội địa 41,360 14,640 35.40% 66.17%

2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 448,145 233,702 52.15% 107.20%

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 38,858 38,858 100.00% 91.33%

B Tổng chi ngân sách huyện 530,563 198,434 37.40% 72.52%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 484,893 182,929 37.73% 95.97%

1 Chi đầu tư phát triển 36,364 12,099 33.27% 67.87%

2 Chi thường xuyên 443,338 170,830 38.53% 98.91%

3 Dự phòng ngân sách 5,191 - 0.00% 0.00%

II Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang 38,858 13,458 34.63% 213.55%

III Chi các hoạt động phát sinh ngoài dự toán 860

IV Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 3,974

V Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh 1,978 558 28.21% 0.93%

VI Chi tạm ứng ngân sách 1,489 8.81%
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Biểu số 02

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm

So sánh
ước thực hiện với

(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4
A Tổng thu NSNN trên địa bàn 539,103 288,703 53.55% 101.17%
I Thu nội địa 52,100 16,143 30.98% 65.05%
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 100 51 51.00% 145.71%
2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 18,000 5,295 29.42% 48.67%
3 Thuế thu nhập cá nhân 2,000 1,213 60.65% 86.46%
4 Thuế bảo vệ môi trường
5 Lệ phí trước bạ 4,000 3,461 86.53% 165.44%
6 Thu phí, lệ phí 2,100 815 38.81% 80.61%
7 Các khoản thu về nhà đất 21,800 3,037 13.93% 47.94%
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
- Thu tiền sử dụng đất 21,300 2,656 12.47% 44.00%
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 500 381 76.20% 127.42%
- Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
8 Thu khác ngân sách 4,000 2,220 55.50% 72.48%
9 Thu tại xã 100 51 51.00%
II Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 448,145 233,702 52.15% 107.20%
III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 38,858 38,858 100.00% 91.33%

B Thu ngân sách huyện được hưởng
theo phân cấp 530,563 287,200 54.13% 101.60%

1 Từ các khoản thu phân chia
2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 530,563 287,200 54.13% 101.60%
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Biểu số 03

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện 6 tháng đầu

năm

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 530,563 198,434 37.40% 72.52%

A chi cân đối ngân sách huyện 528,585 196,387 37.15% 99.73%
I Chi đầu tư phát triển 36,364 12,099 33.27% 67.87%
1 Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 14,910
2 Chi đầu tư phát triển tập trung 20,804 12,099 58.16% 67.87%
3 Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết 650
II Chi thường xuyên 443,338 170,830 38.53% 98.91%

Trong đó
1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 264,936 114,830 43.34% 108.60%
2 Chi văn hóa thông tin 2,484 1,032 41.55% 161.00%
3 Chi phát thanh truyền hình 2,573 1,323 51.42% 143.34%
4 Chi thể dục thể thao 882 190 21.54% 215.91%
5 Chi bảo vệ môi trường
6 Chi hoạt động kinh tế 64,307 7,368 11.46% 46.39%

7
Chi hoạt động của cơ quan quản lý
hành chính, Đảng, Đoàn thể 34,959 15,335 43.87% 95.44%

8 Chi khác ngân sách 1,291 0.00% 0.00%
9 Chi ngân sách xã 53,212 20,272 38.10% 92.04%

10 Chi bảo đảm xã hội 10,142 4,688 46.22% 91.98%
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11 Chi quốc phòng 6,167 4,290 69.56% 92.32%
12 Chi an ninh 585 2 0.34% 0.91%
13 Hỗ trợ nhiệm vụ chính trị địa phương 1,500 1,500 100.00% 300.00%
14 Thực hiện các đề án, Nghị quyết của huyện 300 0.00% 0.00%
III Dự phòng ngân sách 5,191 0.00% 0.00%
IV Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang 38,858 13,458 34.63% 213.55%
V Chi các hoạt động phát sinh ngoài dự toán 860
VI Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 3,974

B
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 1,978 558 28.21% 0.93%

Cho các nhiệm vụ chính sách kinh phí thường xuyên 1,978 558 28.21% 15.93%

C Chi tạm ứng ngân sách
1,489 8.81%

STT Nội dung Dự toán
năm 2021

Ước thực
hiện 6 tháng đầu

năm

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước
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